KHUNG MA TRẬN ĐỀ THI HK1 -TOÁN 10 – NĂM HỌC 2023– 2024

Thời gian làm bài : 90’ 

	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
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	1
	Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
	Tìm giao, hợp, hiệu của hai tập hợp.
	
	
	Câu 1

(1.0 đ)
	5.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1 
	8.0

	2
	BPT và hệ BPT bậc nhất hai ẩn
	Toán thực tế tìm GTLN-GTNN của biểu thức trên một miền đa giác.
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	Câu 4

(1.0đ)
	12.0
	 
	 
	 
	 
	
	1 
	10.0

	3
	Hàm số bậc hai và đồ thị.
	Tìm tập xác định của hàm số.
	
	
	Câu 2a

Câu 2b

(1.0 đ)
	10.0
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	8.0

	
	
	Xác định a, b, c của hàm bậc hai.
	
	
	Câu 3

(1.0đ)
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	8.0

	
	
	Toán thực tế liên quan đến hàm bậc hai.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 5

(1.0đ)
	14.0
	
	1
	12.0

	4
	Hệ thức lượng trong tam giác.
	Tìm các ý tính toán trong tam giác.
	
	
	Câu 6

(1.0đ)
	5.0
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	1 
	8.0

	
	
	Toán thực tế về giải tam giác.
	
	
	
	
	
	
	Câu 9

(0.5đ)
	8.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 1
	10.0

	6
	Vectơ và các phép toán trên vectơ
	-Chứng minh đẳng thức vectơ

-Tính độ dài vectơ
	
	
	Câu 7a

(0.75đ)
	5.0
	
	
	Câu 7b

(0.75đ)
	8.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	8.0

	
	
	- Phân tích vectơ qua 2 vectơ

- Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
	
	
	
	
	
	
	Câu 8b

(0.75đ)
	8.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tính tích vô hướng của hai vectơ.
	
	
	Câu 8a

(0.75đ)
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	8.0

	7
	Thống kê
	Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu
	
	
	Câu 10

(0.5đ)
	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng 
	 
	0
	0
	7
	40.0
	0
	0
	3
	24.0 
	0
	0
	1
	12.0
	0
	0
	1
	14.0
	0
	10
	90.0 

	Tỉ lệ 
	 
	60%
	20%
	20%
	 
	 
	 

	Tổng điểm
	 
	6.0
	2.0
	2.0
	 
	 
	 


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1– NĂM HỌC 2023– 2024

MÔN : TOÁN  10

	STT
	Nội dung kiến thức
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	NB

	TH
	VD
	VDC

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Các phép toán trên tập con của tập số thực 
	Nhận biết:

- Xác định được giao , hợp , hiệu  của hai tập hợp.

- Cho A(B, tìm phần bù của A trong B.
	
	Câu 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

Tìm các khoảng , đoạn , nửa khoảng của các tập hợp cho bởi nêu tính chất đặc trưng ( bằng cách giải các bất phương trình bậc nhất ) . Sau đó thực hiện các phép toán trên các tập hợp vừa tìm . 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:

-  Tìm các khoảng  đoạn , nửa khoảng của các tập hợp cho bởi nêu tính chất đặc trưng ( bằng cách giải các bất phương trình bậc nhất hoặc giải hệ bất phương trình bậc nhất) 

- Thực hiện các phép toán trên các tập hợp vừa tìm . 


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao:

 -  Tìm các khoảng  đoạn , nửa khoảng của các tập hợp cho bởi nêu tính chất đặc trưng ( bằng cách giải các bất phương trình bậc nhất hoặc giải hệ bất phương trình bậc nhất) , có thể cho nhiều hơn hai tập hợp 

- Thực hiện các phép toán trên các tập hợp vừa tìm . 

-  Tìm tham số để giao khác rỗng , hoặc hợp , hiệu là một khoảng , đoạn , nửa khoảng cho trước .
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tập xác định của hàm số

	Nhận biết:

Tìm tập xác định của 

- Hàm hữu tỷ (mẫu cao nhất là bậc hai)

- Hàm chứa căn bậc hai hoặc căn bậc ba với biểu thức trong căn là bậc nhất.

Chú ý : Lập tối đa 2 điều kiện.
	
	Câu 2a

Câu 2b
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

Tìm tập xác định của hàm số có ẩn nằm ở mẫu và ẩn nằm trong căn bậc hai hoặc căn bậc ba. 

Chú ý : Mẫu có thể cho dạng tích.

             Biểu thức trong căn là bậc nhất.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:

Tìm tập xác định của hàm số có ẩn nằm ở mẫu và ẩn nằm trong căn bậc hai hoặc căn bậc ba. 

Chú ý : Mẫu có thể cho dạng tích.

             Biểu thức trong căn có thể cho dạng tích của hai thừa số bậc nhất.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao:

Tìm tập xác định của hàm số có ẩn nằm ở mẫu và ẩn nằm trong căn bậc hai hoặc căn bậc ba. 

Chú ý : 

Điều kiện xác định có thể dẫn tới việc giải phương trình có chứa căn hoặc trị tuyệt đối.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hàm số bậc hai 
	Nhận biết:
Viết phương trình (P) biết

- (P) qua 3 điểm có toạ độ cho trước.

- (P) qua 2 điểm có toạ độ cho trước và phương trình trục đối xứng.

- (P) có đỉnh và qua một điểm có toạ độ cho trước.
	
	Câu 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

-Viết phương trình (P) có GTLN (GTNN) là số M đạt tại  x = x0 và đi qua một điểm có sẵn toạ độ.

- Cho đồ thị của (P),tìm tham số để đường thẳng y = g(m) tiếp xúc hoặc cắt (P) tại hai điểm phân biệt hoặc không có điểm chung với (P).


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:

- Viết phương trình (P) qua điểm mà toạ độ không có sẵn.

- Tìm tham số m để đường thẳng cắt (P) hoặc tiếp xúc (P) hoặc đường thẳng cắt (P) tại 2 điểm có độ dài cho trước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao:

Bài toán thực tế.
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 5

	4
	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Nhận biết:

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:

Bài toán thực tế tìm GTLN-GTNN trên miền đa giác (lập hệ không quá 4 bất phương trình) 
	
	
	
	
	
	Câu 4
	
	

	
	
	Vận dụng cao:

Bài toán thực tế tìm GTLN-GTNN trên miền đa giác ((lập hệ có thể nhiều hơn 4 bất phương trình) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hệ thức lượng trong tam giác. Giải tam giác
	Nhận biết:

Tính góc, cạnh, diện tích, chiều cao, bán kinh đường tròn ngoại tiếp, đường tròn  nội tiếp tam giác trong các trường hợp :

- Biết 2 cạnh và 1 góc xen 

- Biết 2 góc và 1 cạnh của tam giác.

- Biết 3 cạnh của tam giác.


	
	Câu 6
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

- Tính góc, cạnh, diện tích, chiều cao, bán kinh đường tròn ngoại tiếp, đường tròn  nội tiếp tam giác biết 2 cạnh và 1 góc bất kì của tam giác.

- Chứng minh đẳng thức trong tam giác.

- Toán thực tế về giải tam giác (đơn giản và có hình minh hoạ)
	
	
	
	Câu 9
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:

Bài toán thực tế cho sẵn hình minh hoạ. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao:

Bài toán thực tế không cho sẵn hình minh hoạ. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Véctơ và các phép toán trên véctơ 
	Nhận biết:

Chứng minh đẳng thức véctơ ( dùng quy tắc ba điểm) 

Tính tích vô hướng giữa hai vectơ bằng định nghĩa hoặc hằng đẳng thức.
	
	Câu 7a

Câu 8a
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

- Chứng minh đẳng thức véctơ (dùng quy tắc 3 điểm,quy tắc hình bình hành, tính chất trọng tâm tam giác hay trung điểm đoạn thẳng)

- Phân tích một véctơ theo hai véctơ không cùng phương (đưa về cạnh tam giác hay cạnh của tứ giác)

- Tính độ dài vectơ tổng, hiểu

- Chứng minh 3 điểm thẳng hàng.
	
	
	
	Câu 7b

Câu 8b
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:

- Phân tích một véctơ theo hai véctơ không cùng phương tuỳ ý.

- Chứng minh đẳng thức vectơ thông qua điểm cho trước thỏa mãn độ dài hay hệ thức véctơ .

- Tìm tham số để 3 điểm thẳng hàng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao:

Bài toán thực tế.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu
	Nhận biết

Cho mẫu số liệu bằng dãy các giá trị hoặc cho bằng bảng tấn số, tìm số trung bình, mốt và tứ phân vị của mẫu số liệu
	
	Câu 10
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

Cho mẫu số liệu bằng dãy các giá trị hoặc cho bằng bảng tấn số, tìm số trung bình, mốt và tứ phân vị của mẫu số liệu và nhận xét.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng

Lập bảng thống kê dựa vào biểu đồ và tính số trung bình, mốt và tứ phân vị của mẫu số liệu
	
	
	
	
	
	
	
	


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM
	KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN: TOÁN - KHỐI 10
Thời gian làm bài : 90’ (không kể thời gian phát đề )




Câu 1. (1.0 điểm) Cho 
[image: image1.wmf](

]

A;7

=-¥

, B=
[image: image2.wmf](

)

3;

+¥

. Tìm. A ( B, A ( B, A \ B, CRA



Câu 2. (1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số 

a) 
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Câu 3. (1.0 điểm) Xác định parabol 
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, biết rằng parabol có đỉnh 
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 và đi qua 
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Câu 4. (1.0 điểm) Một cửa hàng làm kệ sách và bàn làm việc. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có 600 giờ lao động để chế biến gỗ và 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn là 750 nghìn đồng. Lợi nhuận tối đa thu được trong tháng của cửa hàng là bao nhiêu?

[image: image75.png](s)




Câu 5. (1.0 điểm) Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Hình sau minh họa quỹ đạo của quả bóng là một phần của cung parabol trong mặt phẳng toạ độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên và h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá từ mặt đất. Sau khoảng 2 s, quả bóng lên đến vị trí cao nhất là 8 m.Tính độ cao của quả bóng sau khi đá lên được 3s 
Câu 6. (1.0 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 7; AC = 5, 
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. Tính cạnh BC, diện tích tam giác ABC, đường cao AH, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC ( các kết quả lấy số đúng). 

Câu 7. (1.5 điểm) Cho hình chữ nhật 
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a) (0.75 điểm)  Chứng minh  
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b) (0.75 điểm)  Tính độ dài 
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Câu 8.  (1.5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 5 cm, BC = 7cm, AC = 8cm.
a) Tính tích vô hướng của hai vectơ 
[image: image14.wmf]AB
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 và 
[image: image15.wmf]BC

uuur




[image: image76.png]


b) Trên các cạnh AB,AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho AM = MB, AN = 3NC và trên đường thẳng BC lấy điểm P nằm ngoài đoạn BC sao cho BC = 2CP. Chứng minh rằng 3 điểm M,N,P thẳng hàng.


Câu 9. (0.5 điểm) Hai thuyền đánh cá cùng xuất phát từ hai vị trí A, B trên bến cách nhau 156m, hướng thẳng đến một vị trí D trên biển. Hướng di chuyển của hai thuyền tạo với đường thẳng AB các góc 500 và 700. Hãy tính khoảng cách giữa vị trí D và vị trí C trên bến (với CD(AB như hình vẽ).

Câu 10. (0.5 điểm) Tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu:

                    23; 35; 31; 27; 28; 35; 23; 39; 23 ; 21; 38


------HẾT------

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN MÔN TOÁN 10
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	Câu 1.
(1.0 điểm)
	Cho 
[image: image16.wmf](

]

A;7

=-¥

, B=
[image: image17.wmf](

)

3;

+¥

. Tìm. A ( B, A ( B, A \ B, CRA 


[image: image18.wmf](

]

AB3;7

Ç=



[image: image19.wmf]ABR

È=


A \ B = 
[image: image20.wmf](

]

;3

-¥


CRA = 
[image: image21.wmf](

)

7;

+¥


	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2.

(1.0 điểm)
	Tìm tập xác định của hàm số :

a/ 
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Hàm số có nghĩa 
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TXĐ: D = 
[image: image27.wmf]3

;

2

æö

-¥

ç÷

èø

\ { 1}
	0.25 

0.25

0.25

0.25

	Câu 3.

(1.0 điểm)
	 Xác định parabol 
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, biết rằng parabol có đỉnh 
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Theo đề bài ta có: 
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Vậy: (P): y = x2 + 2x – 3 
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	Câu 4.

(1.0 điểm)
	Một cửa hàng làm kệ sách và bàn làm việc. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có 600 giờ lao động để chế biến gỗ và 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn là 750 nghìn đồng. Lợi nhuận tối đa thu được trong tháng của cửa hàng là bao nhiêu?

Gọi x; y lần lượt là số kệ sách và bàn làm việc mà cửa hàng phải làm trong tháng.

Dựa vào đề bài ta có hệ bpt sau: [image: image35.wmf]510600
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Miền nghiệm là miền đa giác OABC với các tọa độ đỉnh lần lượt là: [image: image37.wmf](
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Gọi [image: image38.wmf](
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 là lợi nhuận thu được của cửa hàng.

Ta có:
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Maxf = 45600 với x = 24; y = 48
Do đó, lợi nhuận thu được lớn nhất là 45,6 triệu đồng khi cửa hàng làm 24 kệ sách và 48 bàn làm việc.
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	Câu 5. (1.0điểm)
	Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Hình sau minh họa quỹ đạo của quả bóng là một phần của cung parabol trong mặt phẳng toạ độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên và h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá từ mặt đất. Sau khoảng 2 s, quả bóng lên đến vị trí cao nhất là 8 m.Tính độ cao của quả bóng sau khi đá lên được 3s
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Gọi phương trình (P):  
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(0)

hatbtca

=++¹


(P) đi qua điểm O(0;0) và có đỉnh
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, ta có hệ pt: 
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Vậy pt parabol (P): 
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. Độ cao quả bóng sau khi đá lên được 3s là 6m
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	Câu 6. (1.0điểm)
	Cho tam giác ABC có AB = 7; AC = 5, 
[image: image46.wmf]3
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. Tính cạnh BC, diện tích tam giác ABC, đường cao AH, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC( các kết quả lấy số đúng). 
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	Câu 7. 

(1.5 điểm) 
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a) Ta có:
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b) Gọi 
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 là trung điểm của 
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Ta có: 
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Mặt khác ta có 
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Vậy 
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	Câu 8. 

(1.5 điểm) 
	Cho tam giác ABC có AB = 5 cm, BC = 7cm, AC = 8cm.
a) Tính tích vô hướng của hai vectơ 
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b) Trên các cạnh AB,AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho AM = MB, AN = 3NC và trên đường thẳng BC lấy điểm P nằm ngoài đoạn BC sao cho BC = 2CP. Chứng minh rằng 3 điểm M,N,P thẳng hàng.
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 cùng phương.

( 3 điểm M,N, P thẳng hàng.
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	Câu 9. 

(0.5 điểm)
	[image: image70.png]



( 
[image: image71.wmf]·

·

·

000

ABD180DBC110ADB20

=-=Þ=


( Áp dụng định lý sin cho (ABD : 
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( (BCD vuông tại C    
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vị trí D cách vị trí C trên bến khoảng 328,33m.
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	Câu 10. 

(0.5 điểm)
	Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta có :

           21; 23; 23;23; 27; 28; 31; 35; 35; 38; 39.

( Số trung bình : 
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( Mốt : Mo = 23

( Tứ phân vị thứ nhất : Q1 = 23

   Tứ phân vị thứ hai : Q2 = 28

   Tứ phân vị thứ ba : Q3 = 35
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